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   TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU THÀNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH TRÀ VINH                                 
                                  

Bản án số: 04/2022/DS-ST  

Ngày: 21/01/2022 

          V/v “Tranh chấp bồi thường   

             thiệt hại ngoài hợp đồng” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Phú Hiệp. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Trần Văn Hiểu 

    Bà Trần Thị Sang 

- Thư ký phiên tòa: Bà Châu Thị Phượng Liên - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trường, Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 21 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án thụ lý số: 

23/2021/TLST-DS ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng”. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 180/2021/QĐXX-ST ngày 20 tháng 
12 năm 2021, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Phạm Thị Th, sinh năm 1985 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp Ô Ch B, xã Lương H, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Phạm Thị Th là chị Nguyễn Thị Ngọc 

M, sinh năm 1986, trú tại khóm a, phường b, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

theo giấy ủy quyền ngày 05/01/2022 (có mặt) 

Bị đơn: Anh Lương Thiện Tr, sinh năm 1971 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp Ô Ch B, xã Lương H, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện, các lời khai của chị Phạm Thị Th trong quá trình giải 

quyết vụ án cũng như lời trình bày của người đại diện cho chị Th tại phiên tòa hôm 

nay như sau:  
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Chị Th với anh Tr đang tranh chấp quyền sử dụng đất do Tòa án nhân dân 

huyện Châu Thành đang thụ lý giải quyết. Đến khoảng 18 giờ ngày 28/7/2021 anh 

Tr đến nhà đòi đánh chị, có người ngăn cản nên anh Tr về. Đến khoảng hơn 20 giờ 

cùng ngày chị Th có nghe tiếng chó sủa, nên chị Th có bước ra xem thì thấy có một 

người mở đèn pin điện thoại đi vào đất nhà chị, sau đó chị Th đi vô nhà. Một lúc sau 

chị Th lại nghe tiếng chó sủa thì chị Th đi ra thấy anh Tr vác một trụ đá của chị Th 

đi lên nhà chị. Chị Th có hỏi tại sao anh Tr lấy trụ đá nhà chị thì anh Tr quăn cây trụ 

đá vào nhà chị Th, trụ đá bị bể ra nhiều mãnh. Chị Th và anh Tr có lời qua tiếng lại. 

Sau đó anh Tr dùng phần trụ đá bị bể đánh chị Th như: vào vùng mặt, đầu làm chị 

Th bị choáng, nhưng không gây thương tích, sau đó anh Tr dùng cây tàu dừa khô 

đánh vào đầu chị Th thì có người hàng sớm ngăn cản, chị Th điện thoại báo 113 thì 

một lúc sau có công an ấp và Công an xã Song Lộc đến. Chị Th được mọi người đưa 

đi bệnh viện vào khoảng 23 giờ 28/7/2021 đến ngày 29/7/2021 thì xuất viện. Trong 

thời gian chị Th nằm viện và xuất viện về nhà cần phải tái khám, bồi dưỡng sức 

khỏe. Anh Tr đánh chị Th phải nhập viện điều trị chi phí cụ thể như sau:  

Tiền đi cấp cứu và đi tái khám 01 chuyến là 100.000đồng từ nhà chị Th đến 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh. Chị Th đi tổng cộng 05 chuyến xe là 500.000đồng. 

Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2021 chị Th đi tái khám không lái xe được, nên đã thuê 

xe đi 04 lần, mỗi lần 120.000đồng bằng 480.000đồng. Tổng cộng là 980.000đồng. 

Tại phiên tòa hôm nay chị M là người đại diện cho chị Th thỏa thuận được với anh 

Tr chi phí tiền xe là 500.000đồng. 

Chi phí điều trị, khám chữa bệnh khi nhập viện điều trị và tái khám là 

6.002.000đồng. Tại phiên tòa hôm nay chị M là người đại diện cho chị Th thỏa thuận 

được với anh Tr chi phí khám chữa bệnh và tái khám là 5.200.000đồng. 

Chi phí ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe mỗi một ngày 200.000đồng, bồi dưỡng 

08 ngày bằng 1.600.000đồng. 

Tiền bồi thường tổn thất tinh thần bằng 10 tháng lương cơ sở là 

14.900.000đồng 

Tổng cộng chị Phạm Thị Th yêu cầu anh Lương Thiện Tr bồi thường các 

khoản tiền trên là 22.200.000đồng. 

* Theo bản tự khai và các lời khai của anh Lương Thiện Tr cũng như lời trình 

bày của anh tại phiên tòa hôm nay như sau:  

Anh Tr thừa nhận vào tối ngày 28/7/2021 anh có nghe người hàng xớm nói 

lại chị Th nhổ trụ đá ranh đất hai bên đang tranh chấp mà Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành đang giải quyết, nên anh có đến phần ranh đất mà hai bên đang tranh 

chấp vác cây trụ đá mà chị Th thuê người nhổ lên đến nhà chị Th để hỏi rõ lý do tại 

sao chị Th nhổ trụ đá, thì giữa hai bên có lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận anh 
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có dùng tay đánh chị Th một bạc tay vào mặt của Th, anh có đánh chị Th bằng cây 

tàu dừa khô vào vùng mặt chị Th một cái làm mặt chị Th bị trầy xướt, phần chân chị 

Th bị bầm là do hai bên giật lộn với nhau thì làm bầm chân của chị Th, sau đó có 

người ngăn cản anh bỏ về nhà. Nay anh Tr thấy sự việc xảy ra cũng có phần lỗi của 

chị Th là nhổ trụ đá ranh giữa hai bên đang tranh chấp. Tại phiên tòa hôm nay anh 

Tr có thỏa thuận được hai khoản tiền và đồng ý bồi thường cho chị Th tiền xe chị Th 

đi cấp cứu, tiền xe các lần tái khám là 500.000đồng, Chi phí điều trị, khám chữa 

bệnh khi nhập viện điều trị và tái khám là 5.200.000đồng, chi phí ăn uống, bồi dưỡng 

đồng ý bồi thường 500.000đồng, tiền bồi thường tổn thất tinh thần đồng ý bồi thường 

một tháng lương cơ sở là 1.490.000đồng. 

- Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trình 

bày ý kiến tại phiên tòa: 

Về tố tụng:  

- Thẩm phán và Hội đồng xét xử từ khi thụ lý vụ án đến trước khi Hội đồng 
xét xử vào phòng nghị án đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân 
sự. 

- Nguyên đơn, bị đơn chấp hành đúng theo quy định tại Điều 70, 71, 72 Bộ 
luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Vị kiểm sát viên đã tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá chứng cứ 
trong quá trình Tòa án thu thập và do các bên đương sự giao nộp và lời trình bày của 
các đương sự tại phiên tòa hôm nay và đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự 
nguyện của các đương sự đối với số tiền 5.200.000đồng chi phí cứu chữa và 
500.000đồng tiền xe cấp cứu và tái khám. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn. Buộc anh Lương Thiện Tr phải có nghĩa vụ bồi thường tổn thất tinh 
thần 03 tháng lương cơ sở và 500.000đ tiền bồi dưỡng sức khỏe cho chị Th. 

 Anh Lương Thiện Tr thừa nhận vào tối ngày 28/7/2021 anh Tr có đánh chị Th 
là sự thật. Đây là tình các đương sự đã thừa nhận, nên không cần phải chứng minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền của Tòa án: Nguyên đơn 

chị Phạm Thị Th khởi kiện yêu cầu anh Lương Thiện Tr, trú tại ấp Ô Ch B, xã Lương 

H, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh phải bồi thường các khoản tiền điều trị, tiền xe 

cấp cứu, tiền tổn thất tinh thần, chi phí bồi dưỡng sức khỏe là 22.200.000đồng. Căn 

cứ khoản 6 Điều 26, Điều 35, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự đây là “Tranh chấp 

bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.  

[2] Về tố tụng: Các đương sự chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ pháp luật 

quy định. 
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[3] Về nội dung vụ án: Vào khoảng 20 giờ ngày 28/7/2021 tại nhà chị Phạm 

Thị Th thuộc ấp Ô Ch B, xã Lương H, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Vinh anh 

Tr dùng cây tàu dừa khô đánh vào vùng mặt của chị Th làm trầy sước vùng tráng, 

môi, đau vùng mắt. Sự việc xảy ra có người can ngăn và chị Th được đưa đến Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Trà vinh điều trị là có thật và nguyên nhân trực tiếp chị Th phải 

nhập viện là do anh Tr đánh. Khi anh Tr đánh chị Th, anh Tr hoàn toàn nhận thức 

được xâm phạm đến sức khỏe người khác là trái quy định pháp luật, nhưng anh Tr 

vẫn dùng tàu dừa khô đánh vào vùng mặt, đầu của chị Th phải nhập viện điều trị là 

lỗi cố ý trức tiếp. Do đó anh Tr phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, 

bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe 

bị xâm phạm cụ thể như sau: 

[3.1] Xét về chi phí điều trị, khám chữa bệnh và chi phí xe đi lại triều trị và 

tái khám: Tại phiên tòa hôm nay chị M là người đại diện cho chị Th cùng anh Tr đã 

tự nguyện thỏa thuận được là anh Tr bồi thường cho chị Th tiền chi phí khám chữa 

bệnh là 5.200.000đồng, tiền xe cấp cứu, tái khám là 500.000đồng. Việc thỏa thuận 

này của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật, 

không trái đạo đức xã hội, nên Hội đồng xét xử công nhận sự tự nguyện thỏa thuận 

này của các đương sự.  

 [3.2] Chi phí ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe chị Th yêu cầu anh Tr bồi thường 
mỗi ngày 200.000đồng, bồi dưỡng 08 ngày bằng 1.600.000đồng. Hội đồng xét xử 
xét thấy việc nằm viện cũng cần phải bồi bổ sức khỏe, yêu cầu này của chị Th phù 
hợp quy định pháp luật. Xét chị Th nhập viên nhập viện lúc 23 giờ 39 phút ngày 
28/7/2021, xuất viện lúc 10 giờ 17 phút ngày 29/7/2021 chỉ có một ngày nằm viện 
và chị Th chỉ bị xay sát ngoài da, nên chị Th yêu cầu anh Tr bồi thường 08 ngày bồi 
dưỡng là chưa hợp lý. Tại phiên tòa hôm nay anh Tr đồng ý bồi thường ch chị Th 
chi phí bồi dưỡng 500.000đồng là phù hợp. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần 
yêu cầu của chị Th, buộc anh Tr bồi thường tiền bồi dưỡng sức khỏe cho chị Th là 
500.000đồng. 

[3.3] Xét yêu cầu của chị Th yêu cầu anh Tr bồi thường tổn thất tinh thần bằng 

10 tháng lương cơ sở là 14.900.000đồng. Việc anh Tr xâm phạm đến sức khỏe của 

chị Th là có thật, mặt dù tỷ lệ tổn thương cơ thể không có, nhưng trong mọi trường 

hợp, khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại phải được bồi thường khoản tiền 

bù đắp tổn thất về tinh thần. Tuy nhiên mức yêu cầu chị Th đưa ra là còn cao so với 

thực tế bị tổn thương. Chị Th bị chấn thương đầu mặt, đa thương phần mềm, xuất 

huyết kết mạc mắt là có chịu nỗi đau về thân xác và lo sợ về tinh thần. Hội đồng xét 

xử chấp nhận một phần yêu cầu của chị Th buộc anh Tr bồi thường tiền tổn thất tinh 

thần cho chị Th là 02 tháng lương cơ sở, mỗi tháng bằng 1.490.000đồng. 
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[4] Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành có phần phù 
hợp quy định pháp luật và nhận định trên của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận 
một phần. Việc Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận tiền bồi thường 
tổn thất tinh thần 03 tháng lương cơ sở là còn cao. 

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh Lương Thiện Tr phải chịu án phí dân sự 
sơ thẩm. Chị Phạm Thị Th không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

           Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng khoản 6 Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, 157, 165, 227, 273, 
280 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Áp dụng Điều 584, 585, 586, 588, 590 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 
lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Phạm Thị Th. 

Buộc anh Lương Thiện Tr phải bồi thường cho chị Phạm Thị Th 
5.200.000đồng (năm triệu hai trăm nghìn đồng) chi phí điều trị, khám chữa bệnh, 
500.000đồng (năm trăm nghìn đồng) chi phí xe cấp cứu và tái khám, 500.000đồng 
(năm trăm nghìn đồng) chi phí ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe, 2.980.000đồng (hai 
triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) tiền bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần. 
Tổng cộng anh Lương Thiện Tr phải bồi thường cho chị Phạm Thị Th 9.180.000đồng 
(chín triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

2/ Về án phí: Buộc anh Lương Thiện Tr phải chịu 459.000đồng (bốn trăm năm 
mươi chín nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Chị Phạm Thị Th không phải chịu án 
phí dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, Điều 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành 
án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi 
hành án dân sự. 

Án xử sơ thẩm công khai báo cho nguyên đơn, bị đơn có mặt tại phiên toà biết 
có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.   
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Trà Vinh; 
- VKSND huyện Châu Thành; 
- CCTHADS huyện Châu Thành; 
- Các đương sự;          
- Lưu; 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 
 
 

 
 

 Nguyễn Phú Hiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


